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SO Y TE TP.HO CHi MINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO SO SX THUOC YHCT Déc Lap — Tu Do — Hanh Phiic
KIM NGUYEN DUONG BO Y TE

CUC QUAN LY DUOC

MAU NHAN XIN DANG KY DA PHE DUYET
KIM NGUYEN TAN SOI HOA N in tau0 5.09. Zee
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ONG THUCCHO HOP 4 vien): w:»„ @ % A ĂNG- Bài xKimtiénthao-rencamnaroa 14g a  KHMNGUYÊN ngBa hee, Tham hep
(Herba Desmodii styracifoli) nhiệt, lợi tiểu, chỉ thống, tiêu viêm.
Rau ngô (vivà núm nhụy) 10g ; TRN 8JIOÀN "Màn ode
ïBylirclforenirorii ae CHÍ ĐỊNH: Làm tiêu sỏi mật, sỏi
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Râu mèo -Thân cành mang lá 7,2g thận, sỏi bàng quang trong trường
Herba Orthosiphonis spirali Lk as .neeotos jonis spiralis) aia Hoàn cứng Ly hợp sỏi có đường kính nhỏ hơn

(Radix Puerariae) Hộp 40g (300 viên) 5mm. Trị các chứng tiêu gắt, nước
Hoạt thạch 2,8g cv
/Tzletifl tiểu đục.

Than hoạt tính 2,6g LIEU DUNG VA CACH DUNG-
(Carbo activatus) a 2 =

Natri benzoat 0,08g

(Natrii benzoas)

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌCKỸ HƯỚNG DAN SUDUNG TRƯỚC KHI DÙNG Xin đọc trong tờ hướng dẫn sửdụng.
  

   

 

 
 

Sản xuất theo TCCS Sản xuat tai05 56 sin XUAT THUOC YHCT SDK :
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. KIM NGUYÊN ĐƯỜNG LA_ NSX¿

Nhiệt độ: Không quá 30°C 3143 Phạm Thế Hiển P.7 - Q8 - TP - HCM - VN nO SỞ sx THUỐC ƯỜN
ĐT: (08) 39800911 U NG

KIM NGUYEN B
as 3143 Pham The Hiển, P08?P.HCM

MST:0302916173    
kích thước thật: 12,6cm x 5,0cm

Ngày ©S tháng 04 năm 20lế

Trưởng cơ sở
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TRAN QUOC TRUNG

 

https://trungtamthuoc.com/



MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ
KIM NGUYEN TAN SOI HOAN
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5.00 cm

KIM NGUYEN

TAN SOI HOAN
CONG THUC CHO HOP 40g (300 VIÊN): |

Kim tiền thảo- Thân cành mang lá 14g |
(Herba Desmodii styracifolu)

Rau ng6 (voi va num nhuy) 10g

(Styliet Stigmata maydis)

Râu mèo -Thân cảnh mang lá ?,2g |
(Herba Orthosiphonis spiralis) |

Cát căn - Rẻ 3,32g

(Radix Puerariae} |

Hoat thach 2,89 |

(Talcum) |
Than hoạt tính 2,6g “

(Carbo activatus) |

Natri benzoat 0,08g ,

(Natni benzoas)

DE XA TAM TAY TRE EM
DOC KY HƯỚNG DÂN SUDUNG

TRƯỚC KHI DÙNG
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| Hoàn cứng

Hộp 40g (300 viên)

 

_ dung.

5.00 cm > 5.00 cm

| €w¿„ t
KIM NGUYÊN | Hoàn cing 3v «

TANSOI HOAN Hộp 40g (300 viên) : Et ;

CONG NANG: “SAng
Bài thạch, thanh thấp nhiệt, lợi | KIM NGUYEN
tiểu, chỉ thống, tiêu viêm.

CHỈĐỊNH:
Làm tiêu sỏi mật, sỏi thận, sỏi

bàng quang trong trường hợp

sỏi có đường kính nhỏ hơn

5mm. Trị các chứng tiểu gắt,

nước tiểu đục.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho trẻ em dưởi 15

tuổi.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCHDÙNG.  -
THẬNTRỌNG -LƯU Ý: |
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử '

 

TANSOI HOAN
ai

  

Sản xuất theo TCCS

Bảo quản: Nơi khỏ ráo, thoảng mát.

Nhiệt độ: Không quá 30°C

    Í _ Sân xuất tại
CU Si SAN XUẤT THUỐC YHCT

| KIM NGUYEN DUONG
| 3143PhamThéHiểnP.7 - Q8 -TP - HCM - VN
| ĐT : (08) 39800911

kích thước thật: 5,0cm x 5,0cm x 9,0cm

SDK

 

Sân xuất ee

 

Ls- FXG BO SX THUỐCY Sadie + CÝN XUẤT THUỐC YHCI

by UYEN DUONG
aaa ïn P.7-Q8-TP-HCM - VN

(08) 39800911
 "" IM NGUYÊN£

 MST:030291
3143 Pham Thé Hién, P.7, Q.8, TP.HCM

 6173
 

Ngay O5thang 07 nam 2016

Trưởng cơ sở
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TRAN QUOC TRUNG
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https://trungtamthuoc.com/



MẪU TỜ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG THUỐC
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KIM NGUYEN

TAN SO! HOAN
| CONG THUC CHO HOP 40g (300 vién):

| Kim tiền thảo (Herba Desmodii styracifolij) - Thân cành mang lá 14g

| Rau ngo (Styliet Stigmata maydis) - Voi va num nhuy 10g

| Rau méo (Herba Orthosiphonis spiralis) - Than canh mang la 7,2g

Cat can (Radix Puerariae) - Rễ 3,32g

Hoạt thạch (Talcum) 2,8g

| Than hoat tinh (Carbo activatus) 2,6g

| Natri benzoat (Natrii benzoas) 0,08g

CONG NANG:
| Baithach, thanh thap nhiệt, lợi tiểu, chỉ thống, tiêu viêm.

_ CHỈ ĐỊNH:
Làm tiêu sỏi mật, sỏi thận, sỏi bàng quang trong trường hợp sỏi có đường

kính nhỏ hơn 5mm. Trị các chứng tiểu gắt, nước tiểu đục.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Mỗi lần uống 15 viên (2g), ngày uống 2-3 lần (sau bữa ăn). Uống với nước

đun sôi để nguội. Uống nhiều nước.

__ "Khi có cơn đau dữ dội hay tiểu khó thì uống với liều gấp đôi (30 viên - 4g/lần)

E| để giảm đau và thông tiểu nhanh.Khi hết đau hay tiểu thông thì uống trở lại
© với liềubình thường.( 15viên - 2g/lần) ; ; ca sd 8X THUỐC VHGT

= -Dùng thuốc đúng và đủliều liên tục cho đến khi tan hết sôi. UYEN ĐƯỜNG

eo |e ; . KIM NGUY#t P HCM
—| Uống nhiều nước trong suốt thời gian điều trị. 3143 Phạm ThếHiển, Pai Q8, TP,

__ Kiểmtrasỏiđịnh kỳ 6 tháng/Iần. -030 291 617 3
CHỐNGCHỈ ĐỊNH: MST:
Không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi, người tiểu đường, tiểu nhạt, thiếu máu,

_ háo khát.
THẬN TRỌNG :
Người đau dạ dày nên uống lúc no.

Không sử dụng khi thuốc có hiện tượng biến chất( đổi màu, có vị chua, có
nấm mốc).

TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC : chưa có báo cáo.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:chưa có báo cáo.
Thông báo cho thầy thuốc biết những tác dụng không mong muốn gặp phải

__ khi sử dụng thuốc.

-_ QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬTRÍ : Chưa có báo cáo
| DE XA TAM TAY TRE EM
| _ boc KY HUONGDAN suDUNG TRUOC KHI DUNG |

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUOC

| Trình bày : Hộp 40g (300viên) hoàn cứng.

'_ Sản xuất theo TCCS

__ Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ: không quá 30°C.

__ Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

| Sản Xuất Tại : CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT KIM NGUYEN DUONG
| 3143 Phạm Thế Hiển P.7 - Q8 - TP - HCM - VN

Y | DT : (08) 39800911

kích thước thật: 10,2 x 19,0cm

Ngày 6 tháng ©4 năm 2016

Trưởng cơ sở

CƠ SỞ SX THUỐC YHCT ⁄
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TUQ.CUC TRUONG - |
P.TRUONG PHONG TRAN QUOC TRUNG

DéMink Hiuy

https://trungtamthuoc.com/


